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TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

KHOA XÃ HỘI HỌC – CÔNG TÁC XÃ HỘI – ĐÔNG NAM Á 

 

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC 

 
I. Thông tin tổng quát  

1. Tên môn học tiếng Việt: ĐẠI CƯƠNG VĂN HÓA VIỆT NAM 

 Mã môn học: VIET1305 

2. Tên môn học tiếng Anh: Introduction to Vietnam culture 

3. Thuộc khối kiến thức/kỹ năng  

☐  Giáo dục đại cương ☐ Kiến thức chuyên ngành 

☒ Kiến thức cơ sở ☐ Kiến thức bổ trợ 

☐ Kiến thức ngành ☐ Đồ án/Khóa luận tốt nghiệp 

4. Số tín chỉ 

Tổng số Lý thuyết Thực hành Số giờ Tự học 

3 3  0 90 

 

5. Phụ trách môn học 

a) Phụ trách:  Khoa XHH-CTXH-ĐNA/Bộ môn Đông Nam Á học 

b) Giảng viên biên soạn:  Nguyễn Thị Tâm Anh 

c) Địa chỉ email liên hệ:  anh.ntt@ou.edu.vn 

d) Phòng làm việc:  P.703, 35-37 Hồ Hảo Hớn, Quận 1, TP.HCM  

II. Thông tin về môn học 

1. Mô tả môn học  

Môn học này cung cấp cho sinh viên những kiến thức nền tảng về văn hoá Việt Nam. 

Giúp sinh viên hiểu rõ hơn văn hoá của dân tộc mình để từ đó nhận thức đúng những giá trị văn hóa 

truyền thống của Việt Nam. Nhìn lại bản sắc và tính cách văn hóa của dân tộc để bảo tồn, xây dựng 

và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. 

2. Môn học điều kiện 

STT Môn học điều kiện Mã môn học 

1.  Môn tiên quyết  

 - Không yêu cầu  
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STT Môn học điều kiện Mã môn học 

2.  Môn học trước  

 - Không yêu cầu  

3. Môn học song hành  

 - Không yêu cầu  

 

3. Mục tiêu môn học  

Môn học cung cấp cho người học những kiến thức, rèn luyện cho người học những kỹ năng 

cũng như các thái độ như sau:  

Mục tiêu môn 

học 
Mô tả  

CĐR CTĐT phân bổ cho 

môn học 

CO1 

Các khái niệm và kiến thức cơ sở có ý nghĩa 

phương pháp luận trong việc tìm hiểu một nền văn 

hóa. Nhận biết một số đặc trưng cơ bản trong văn 

hóa VN. 

PLO1, PLO2, PLO3 

CO2 
Vận dụng những kiến thức đã học để giải thích về 

những hiện tượng văn hóa đã và đang diễn ra.  
PLO4, PLO5 

CO3 
Nâng cao ý thức tôn trọng, bảo vệ và gìn giữ những 

tinh hoa văn hóa dân tộc. 
PLO10, PLO11 

 

4. Chuẩn đầu ra (CĐR) môn học  

Học xong môn học này, sinh viên có thể:  

Mục tiêu môn học 
CĐR môn học 

(CLO) 
Mô tả CĐR 

CO1 

Các khái niệm và kiến thức cơ 

sở có ý nghĩa phương pháp 

luận trong việc tìm hiểu một 

nền văn hóa. Nhận biết một số 

đặc trưng cơ bản trong văn 

hóa VN 

CLO1.1 Nhận biết được những kiến thức căn bản về văn hóa 

CLO1.2 
Áp dụng các cách tiếp cận trong nghiên cứu về văn hóa 

nhân học vào việc giải thích các đặc trưng văn hóa 

CO2 

Vận dụng những kiến thức đã 

học để giải thích về những 

hiện tượng văn hóa đã và đang 

diễn ra 

CLO2.1 
Phân tích một vấn đề văn hóa xã hội cụ thể thông qua 

các kiến thức về văn hóa và văn hóa học 

CLO2.2 

Giải thích được sự tương đồng và khác biệt về các giá 

trị văn hóa, kết nối trong các quốc gia khu vực Đông 

Nam Á 

CO3 

Nâng cao ý thức tôn trọng, bảo 

vệ và gìn giữ những tinh hoa 

văn hóa dân tộc 

CLO3.1 Chủ động, tích cực đối với bản thân và nhóm làm việc  

CLO3.2 
Có thái độ khách quan, công bằng trong việc nhìn nhận 

các giá trị và tập tục văn hóa  
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Ma trận tích hợp giữa chuẩn đầu ra của môn học và chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo 

CLOs PLO

1 

PLO

2 

PLO

3 

PLO

4 

PLO

5 

PLO

6 

PLO

7 

PLO

8 

PLO

9 

PLO 

10 

PLO 

11 

1.1 x x          

1.2 x  X         

2.1  x X x x     x  

2.2   X x x     x x 

3.1          x x 

3.2     x     x x 

 

5. Học liệu  

a) Giáo trình  

 [1] Trần Ngọc Thêm (1999), Cơ sở văn hóa Việt Nam, NXB Giáo dục 

b) Tài liệu tham khảo 

[2] Trần Quốc Vượng (cb) (2001), Cơ sở văn hóa Việt Nam, NXB Giáo dục 

[3] Đào Duy Anh (2006), Việt Nam văn hóa sử cương, NXB Văn hóa thông tin  

[4] Phan Ngọc (2006), Bản sắc văn hóa Việt Nam, NXB Văn học 

[5] Ngô Đức Thịnh (2004), Văn hóa vùng  và  phân vùng văn hóa ở Việt Nam, NXB Trẻ 

[6] Trần Quốc Vượng (2001), Cơ sở văn hóa Việt Nam - Tìm tòi và suy ngẫm, NXB Giáo 

dục  

6. Đánh giá môn học  

Thành phần  

đánh giá 
Bài đánh giá Thời điểm CĐR môn học Tỷ lệ % 

(1) (2) (3) (4) (5) 

A1. Đánh giá  

quá trình 
Bài tập nhóm Hằng tuần CLO3.1, CLO3.2 20% 

A2. Đánh giá  

giữa kỳ 

Thuyết trình nhóm dưới 

dạng powerpoint 

Tuần 6 và 

tuần 7 

CLO1.2, CLO2.1, 

CLO2.2, CLO3.1, 

CLO3.2 

20% 

A3. Đánh giá  

cuối kỳ 

Cá nhân: Thi trắc nghiệm 

khách quan  

(Ngân hàng đề thi) 

Cuối học kỳ CLO2.1, CLO2.2 60% 

Tổng cộng 100% 
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7. Kế hoạch giảng dạy (lớp ngày) 

Buổi 

học 
Nội dung 

CĐR 

môn 

học 

Hoạt động dạy và học 

Bài  

đánh giá 

Tài liệu 

chính và 

tài liệu 

tham 

khảo 

Học tại nhà Học tại lớp 

Công 

việc 

Số 

giờ 
Công việc 

Số 

tiết 

1 

(Tuần 1)  

Chương 1: Văn hóa 

học và văn hóa Việt 

Nam 

1.1. Văn hóa học 

1.1.1. Các khái niệm 

1.1.2. Đặc trưng và 

chức năng của văn hóa 

CLO1.1 

CLO1.2 

CLO3.1 

CLO3.2 

Sinh 

viên 

đọc 

trước 

chương 

1 tài 

liệu [1] 

9 
Giảng viên 

thuyết giảng 
4,5 

A1 

A2 
[1] [3] 

2 

(Tuần 2)  

Chương 1: Văn hóa 

học và văn hóa Việt 

Nam 

1.2. Văn hóa Việt Nam 

1.2.1. Chủ thể văn hóa 

1.2.2. Không gian văn 

hóa 

1.2.3. Thời gian văn 

hóa 

CLO1.1 

CLO2.1 

CLO3.1 

CLO3.2 

Sinh 

viên 

đọc 

trước 

chương 

1 tài 

liệu [1] 

 

9 
Giảng viên 

thuyết giảng 
4,5 

A1 

A2 

A3 

[1] [3] [5] 

3 

(Tuần 3)  

Chương 2: Văn hóa 

nhận thức 

2.1. Nhận thức về vũ 

trụ 

2.2. Nhận thức về con 

người 

CLO1.1 

CLO2.1 

CLO2.2 

CLO3.1 

CLO3.2 

Sinh 

viên 

đọc 

trước 

chương 

2 tài 

liệu [1] 

9 
Giảng viên 

thuyết giảng 
4,5 

A1 

A2 

A3 

[1] [4] [6] 

4 

(Tuần 4)  

Chương 3: Văn hóa 

tổ chức đời sống 

cộng đồng: Đời sống 

tập thể 

3.1. Tổ chức nông 

thôn 

3.2. Tổ chức quốc 

gia 

3.3. Tổ chức đô thị 

CLO1.1 

CLO2.1 

CLO2.2 

CLO3.1 

CLO3.2 

Sinh 

viên 

đọc 

chương 

3 tài 

liệu [1] 

9 

Giảng viên 

thuyết giảng 

 

Xem phim 

và thảo luận 

về Văn hóa 

Làng qua 

"Cổng 

Làng" 

4,5 

A1 

A2 

A3 

[1] [6] 

5 

(Tuần 5)  

Chương 4: Văn hóa 

tổ chức đời sống 

CLO1.1 

CLO2.1 

CLO2.2 

Sinh 

viên 

đọc 

9 

Giảng viên 

thuyết giảng 

 

4,5 

A1 

A2 

A3 

[1] [2] [4] 

[6] 
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cộng đồng: Đời sống 

cá nhân 

4.1. Tín ngưỡng 

4.2. Phong tục 

CLO3.1 

CLO3.2 

trước 

chương 

4 tài 

liệu [1] 

Xem phim 

và thảo luận 

về Di sản 

phi vật thể 

Đạo Mẫu 

VN 

6 
(Tuần 6)  

Thuyết trình nhóm 

CLO1.1 

CLO2.1 

CLO2.2 

CLO3.1 

CLO3.2 

 9 

Giảng viên 

nhận xét và 

chấm điểm 

 

Sinh viên 

thuyết trình 

 

4,5 

A1 

A2 

A3 

Giảng 

viên nhận 

xét và 

chấm 

điểm 

 

7 

(Tuần 7)  

Thuyết trình nhóm 

 

CLO1.1 

CLO2.1 

CLO2.2 

CLO3.1 

CLO3.2 

 9 

Giảng viên 

nhận xét và 

chấm điểm 

 

Sinh viên 

thuyết trình 

 

4,5 

A1 

A2 

A3 

Giảng 

viên nhận 

xét và 

chấm 

điểm 

 

8 

(Tuần 8)  

Chương 5: Văn hóa 

ứng xử với môi 

trường tự nhiên 

5.1. Ăn  

5.2. Mặc 

5.3. Ở 

5.4. Đi lại 

CLO1.1 

CLO2.1 

CLO2.2 

CLO3.1 

CLO3.2 

Sinh 

viên 

đọc 

trước 

chương 

5 tài 

liệu [1] 

9 
Giảng viên 

thuyết giảng 
4,5 

A1 

A2 

A3 

[1] [4] 

9 

(Tuần 9)  

Chương 6: Văn hóa 

ứng xử với môi 

trường xã hội 

CLO1.1 

CLO2.1 

CLO2.2 

CLO3.1 

CLO3.2 

Sinh 

viên 

đọc 

trước 

chương 

5 tài 

liệu [1] 

 

9 

Giảng viên 

thuyết giảng 

 

Xem phim 

và thảo luận 

về Tam giáo 

đồng 

nguyên 

 

4,5 

A1 

A2 

A3 

[1] [2] [6] 

10 

(Tuần 10)  

Tổng kết ôn tập 

 

CLO1.1 

CLO2.1 

CLO2.2 

CLO3.1 

CLO3.2 

 9 

Giảng viên 

thuyết giảng 

 

Game ôn 

tập 

 

4,5 

A1 

A2 

A3 

[1] [2] [3] 

[4] [5] [6] 

 Tổng cộng   90  45   
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8. Kế hoạch giảng dạy (lớp tối) 

 

Buổi 

học 
Nội dung 

CĐR 

môn học 

Hoạt động dạy và học 

Bài đánh 

giá 

Tài liệu 

chính và 

tài liệu 

tham 

khảo 

Học tại nhà Học tại lớp 

Công 

việc 

Số 

giờ 
Công việc 

Số 

tiết 

1 

(Tuần 1)  

Chương 1: Văn 

hóa học và văn 

hóa Việt Nam 

1.1. Văn hóa học 

1.1.1. Các khái niệm 

1.1.2. Đặc trưng và 

chức năng của văn 

hóa 

CLO1.1 

CLO1.2 

CLO3.1 

CLO3.2 

Sinh 

viên 

đọc 

trước 

chương 

1 tài 

liệu [1] 

9 
Giảng viên 

thuyết giảng 
3 

A1 

A2 

 

[1] [3] 

2 

(Tuần 2)  

Chương 1: Văn 

hóa học và văn 

hóa Việt Nam 

1.2. Một số lý thuyết 

nghiên cứu 

1.3. Văn hóa Việt 

Nam 

1.3.1. Chủ thể văn 

hóa 

CLO1.1 

CLO1.2 

CLO3.1 

CLO3.2 

Sinh 

viên 

đọc 

trước 

chương 

1 tài 

liệu [1] 

 

4,5 
Giảng viên 

thuyết giảng 
3 

A1 

A2 
[1] [3] [5] 

3 

(Tuần 3)  

Chương 1: Văn 

hóa học và văn 

hóa Việt Nam 

1.3. Văn hóa Việt 

Nam 

1.3.2. Không gian 

văn hóa 

1.3.3. Thời gian văn 

hóa 

CLO1.1 

CLO2.1 

CLO3.1 

CLO3.2 

Sinh 

viên 

đọc 

trước 

chương 

1 tài 

liệu [1] 

 

4,5 
Giảng viên 

thuyết giảng 
3 

A1 

A2 

A3 

[1] [3] [5] 

4 

(Tuần 4)  

Chương 2: Văn 

hóa nhận thức 

2.1. Nhận thức về 

vũ trụ 

2.2. Nhận thức về 

con người 

CLO1.1 

CLO2.1 

CLO2.2 

CLO3.1 

CLO3.2 

Sinh 

viên 

đọc 

trước 

chương 

2 tài 

liệu [1] 

4,5 
Giảng viên 

thuyết giảng 
3 

A1 

A2 

A3 

[1] [4] [6] 
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5 

(Tuần 5)  

Chương 3: Văn 

hóa tổ chức đời 

sống cộng đồng: 

Đời sống tập thể 

3.1. Tổ chức nông 

thôn 

3.2. Tổ chức quốc 

gia 

3.3. Tổ chức đô thị 

CLO1.1 

CLO2.1 

CLO2.2 

CLO3.1 

CLO3.2 

Sinh 

viên 

đọc 

chương 

3 tài 

liệu [1] 

9 

Giảng viên 

thuyết giảng 

 

Xem phim 

và thảo luận 

về Văn hóa 

Làng qua 

"Cổng 

Làng" 

3 

A1 

A2 

A3 

[1] [6] 

6 

(Tuần 6)  

Chương 3: Văn 

hóa tổ chức đời 

sống cộng đồng: 

Đời sống tập thể 

3.2. Tổ chức quốc 

gia 

3.3. Tổ chức đô thị 

CLO1.1 

CLO2.1 

CLO2.2 

CLO3.1 

CLO3.2 

Sinh 

viên 

đọc 

chương 

3 tài 

liệu [1] 

4,5 

Giảng viên 

thuyết giảng 

 

Xem phim 

và thảo luận 

về Tục thờ  

"Tứ bất tử" 

3 

A1 

A2 

A3 

[1] [6] 

7 

(Tuần 7)  

Chương 4: Văn 

hóa tổ chức đời 

sống cộng đồng: 

Đời sống cá nhân 

4.1. Tín ngưỡng 

 

CLO1.1 

CLO2.1 

CLO2.2 

CLO3.1 

CLO3.2 

Sinh 

viên 

đọc 

trước 

chương 

4 tài 

liệu [1] 

9 

Giảng viên 

thuyết giảng 

 

Xem phim 

và thảo luận 

về Di sản 

phi vật thể 

Đạo Mẫu 

VN 

3 

A1 

A2 

A3 

[1] [2] [4] 

[6] 

8 

(Tuần 8)  

Chương 4: Văn 

hóa tổ chức đời 

sống cộng đồng: 

Đời sống cá nhân 

4.2. Phong tục 

 

CLO1.1 

CLO2.1 

CLO2.2 

CLO3.1 

CLO3.2 

Sinh 

viên 

đọc 

trước 

chương 

4 tài 

liệu [1] 

4,5 

Giảng viên 

thuyết giảng 

 

Xem phim 

và thảo luận 

về Tín 

ngưỡng Tứ 

pháp 

 

3 

A1 

A2 

A3 

[1] [2] [4] 

[6] 

9 
(Tuần 9)  

Thuyết trình nhóm 

CLO1.1 

CLO2.1 

CLO2.2 

CLO3.1 

CLO3.2 

 9 

Giảng viên 

nhận xét và 

chấm điểm 

 

Sinh viên 

thuyết trình 

và GV tổng 

hợp 

3 

A1 

A2 

A3 

Giảng 

viên nhận 

xét và 

chấm 

điểm 
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10 

(Tuần 10)  

Thuyết trình nhóm 

 

CLO1.1 

CLO2.1 

CLO2.2 

CLO3.1 

CLO3.2 

 9 

Giảng viên 

nhận xét và 

chấm điểm 

 

Sinh viên 

thuyết trình 

và GV tổng 

hợp 

3 

A1 

A2 

A3 

Giảng 

viên nhận 

xét và 

chấm 

điểm 

 

11 

(Tuần 11)  

Chương 5: Văn 

hóa ứng xử với 

môi trường tự 

nhiên 

5.1. Ăn  

5.2. Mặc 

 

CLO1.1 

CLO2.1 

CLO2.2 

CLO3.1 

CLO3.2 

Sinh 

viên 

đọc 

trước 

chương 

5 tài 

liệu [1] 

9 
Giảng viên 

thuyết giảng 
3 

A1 

A2 

A3 

[1] [4] 

12 

(Tuần 12)  

Chương 5: Văn 

hóa ứng xử với 

môi trường tự 

nhiên 

5.3. Ở 

5.4. Đi lại 

CLO1.1 

CLO2.1 

CLO2.2 

CLO3.1 

CLO3.2 

Sinh 

viên 

đọc 

trước 

chương 

5 tài 

liệu [1] 

4,5 
Giảng viên 

thuyết giảng 
3 

A1 

A2 

A3 

[1] [4] 

13 

(Tuần 12)  

Chương 6: Văn 

hóa ứng xử với 

môi trường xã hội 

CLO1.1 

CLO2.1 

CLO2.2 

CLO3.1 

CLO3.2 

Sinh 

viên 

đọc 

trước 

chương 

5 tài 

liệu [1] 

 

4,5 
Giảng viên 

thuyết giảng 
3 

A1 

A2 

A3 

[1] [2] [6] 

14 

(Tuần 12)  

Chương 6: Văn 

hóa ứng xử với 

môi trường xã hội 

CLO1.1 

CLO2.1 

CLO2.2 

CLO3.1 

CLO3.2 

Sinh 

viên 

đọc 

trước 

chương 

5 tài 

liệu [1] 

 

4,5 

Giảng viên 

thuyết giảng 

 

Xem phim 

và thảo luận 

về Giao lưu 

tín ngưỡng, 

tôn giáo ở 

VN 

3 

A1 

A2 

A3 

[1] [2] [6] 



9  

 

 

 

15 

(Tuần 15)  

Tổng kết ôn tập 

 

CLO1.1 

CLO2.1 

CLO2.2 

CLO3.1 

CLO3.2 

  

Giảng viên 

thuyết giảng 

 

Game ôn 

tập 

 

3 

A1 

A2 

A3 

[1] [2] [3] 

[4] [5] [6] 

 Tổng cộng   90  45   

 

9. Quy định của môn học  

− Quy định về nộp bài tập, bài kiểm tra:  

Sinh viên chuẩn bị bài thuyết trình và các bài tập đúng thời gian quy định  

− Quy định về chuyên cần:  

Cá nhân sinh viên và các nhóm cần hoàn thành các bài tập được giao để đạt được 

điểm giữa kỳ 

Cá nhân sinh viên được phép vắng tối đa 2 buổi học, từ buổi thứ 3 trở đi sinh viên 

không được tham gia kỳ thi cuối học kỳ 

− Quy định về cấm thi:  

Sinh viên vắng quá hai buổi học trên lớp sẽ không được tham gia thi cuối học kỳ 

(hình thức thi tập trung) 

− Nội quy lớp học:  

Sinh viên cần tuân theo nội quy của Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh và 

các quy định của môn học đã được giảng viên phổ biến. 

 

 

PHÓ TRƯỞNG KHOA  

 

 

 

 

 

 

ThS. Lâm Thị Ánh Quyên 

GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN 

 

 

 

 

 

 

ThS. Nguyễn Thị Tâm Anh 

 

 


